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Đạo đức học sinh thái của Phật giáo ra đời dựa trên các học thuyết triết học căn
bản của Phật giáo như: Thuyết duyên khởi, Thuyết vạn vật bình đẳng...

Tóm tắt: Dựa trên các học thuyết triết học căn bản như:
Thuyết Duyên khởi, Thuyết Vạn vật bình đẳng, Thuyết Nhân
quả báo ứng, v.v.. mà Phật giáo đã xây dựng nên các nguyên
tắc và chuẩn mực đạo đức sinh thái căn bản như thực hiện lối
sống thân thiện với môi trường, khơi dậy Phật tính, tránh xa
sân hận, tạo dựng nghiệp thiện, tránh xa nghiệp ác và nhận
thức cuộc đời là vô ngã, vô thường, v.v.. đã có một ý nghĩa rất
lớn không chỉ đối với bản thân Phật giáo mà còn đối với sự
nghiệp giáo dục đạo đức sinh thái của nhân loại.

1. Đặt vấn đề.

Đạo đức sinh thái tưởng chừng như đó là vấn đề của đời sống xã hội hiện đại
nhưng thực ra nó lại có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử phát triển trong các học
thuyết tư tưởng, các tôn giáo. Cũng giống như nhiều tôn giáo lớn trên thế giới,
Phật giáo quan tâm đến đạo đức sinh thái không phải là một nhận thức tiên tri
đi trước thời đại mà nó thực chất là một phần giáo lý của tôn giáo này trong
quan niệm về thế giới, về nhân sinh mà ở đó việc đặt ra và tuân thủ các nguyên
tắc và chuẩn mực của đạo đức sinh thái như là một trong những giải pháp nhằm
giúp mỗi chúng sinh tự tìm thấy con đường đi đến “giải thoát”.
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2. Những cơ sở triết học hình thành đạo đức sinh
thái của Phật giáo

Những tư tưởng đạo đức sinh thái Phật giáo đó được hình thành trên các luận
thuyết chủ yếu của Phật giáo, như: Thuyết Duyên khởi, thuyết Vạn vật bình
đẳng và Thuyết Nhân quả - Báo ứng…

Thuyết Duyên khởi (pratītyasamutpāda), quan niệm về Duyên khởi xuất phát từ
quan điểm của đức Phật cho rằng: toàn thế giới là một chỉnh thể thống nhất
chặt chẽ bởi các mối quan hệ chồng chéo, khắng khít không thể chia cắt. Cái
này là duyên để cái kia tồn tại, vạn vật trong thế giới này vì thế mà tồn tại đa
dạng và sống động. Nếu chẳng may một cái mất đi sẽ kéo theo sự mất đi hoặc
biến đổi hoặc xáo trộn của cái khác..Như vậy, mối quan hệ giữa con người và
thiên nhiên là mối quan hệ cộng sinh, cùng sinh tồn và phát triển.
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Trong kinh Tạp A hàm (Samyuktāgama), quyển 10 của Phật giáo đã thuyết
minh điển hình tư tưởng Duyên khởi nói: “Nếu cái này có, cái kia có, do cái này
sinh, cái kia sinh, nếu cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, cái kia
diệt…” . Vạn vật đều do Duyên khởi mà thành. Duyên khởi vừa là điểm bắt đầu
nhưng cũng là điểm cuối cùng của hành trình đi đến “Giải thoát”. Nhưng điều
quan trọng bậc nhất trong Duyên khởi là nói lên sự tồn tại trong mối liên hệ phụ
thuộc giữa con người với xã hội và tự nhiên. Từ học thuyết Duyên khởi có thể
thấy cá nhân, nhân loại, xã hội đều không thể tồn tại độc lập mà là tồn tại trong
mối quan hệ tương quan chặt chẽ với thiên nhiên. Làm tổn hại thiên nhiên chính
là làm tổn hại bản thân nhân loại; phá hoại thiên nhiên chính là phá hoại sự tồn
tại của bản thân nhân loại. Từ đó Phật giáo rút ra những chỉ giáo cần thiết đối
với chúng sinh: “làm sao ngăn ngừa sự phá hoại sinh thái do con người gây ra,
làm sao duy trì, bảo vệ sự cân bằng sinh thái bình thường, làm sao hoàn thiện
điều kiện tương quan, nhân tố có lợi nâng cao sinh thái, là trách nhiệm quan
trọng nhất của con người, cũng chính là trách nhiệm quan trọng nhất để nhân
loại bảo hộ bản thân” .

Thuyết vạn vật bình đẳng. Trong vòng xoay của tạo hóa, vạn vật vận động
chuyển hóa vừa là nguyên nhân của nhau, vừa là kết quả của nhau theo các
quy luật của luân hồi “Sinh - trụ - dị - diệt” hoặc: “Thành - trụ - hoại - không”
nên vạn vật dù cao hay thấp đều trở nên cần thiết cho nhau. Vai trò, vị trí của
mỗi một vật, một kiếp trong thế giới này do đó trở nên bình đẳng với nhau,
không cao, không thấp, không sang, không hèn. Do đó đức Phật mới nói: “Tất
cả mọi người trong trăm chủng tộc khác nhau ấy đều có thể mang bột tắm đến
nước và tắm rửa, trừ khử các cấu bẩn cho thật sạch. . . tất cả những người trong
trăm chủng tộc khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào làm mồi lửa,
rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên”. Từ đó, Phật giáo khuyên
chúng sinh thực hành lối sống từ bi, không tranh đoạt và làm tổn hại đến môi
trường xung quanh, lối sống thiện lương, không sát sinh (bất sát) cũng là xuất
phát từ triết lý vạn vật bình đẳng như đã phân tích ở trên.
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Thuyết nhân quả báo ứng. Đây là một trong những lý thuyết căn bản của triết
học Phật giáo về nhân sinh quan. Nhân duyên đó không phải là sự ngẫu nhiên
mà là kết quả tất yếu của những tác động từ luật nhân quả (còn gọi là Nghiệp).
Nghiệp của mỗi người gặp phải trong đời có thể là “nghiệp xấu” (cuộc đời gặp
nhiều bất trắc, kém an toàn) hoặc “nghiệp tốt” (cuộc sống gặp nhiều thuận lợi,
hanh thông). Con người tạo ra “nghiệp” của chính mình nhưng những tác động
của nghiệp (báo hoặc quả báo) đến cuộc đời thực của mỗi người lại khá phức
tạp, có khi trực tiếp có khi lại gián tiếp. Chẳng hạn như đời này tạo ra “nghiệp”
nhưng rất có thể “nghiệp” đó lại thể hiện ra kết quả và tác động đến con cháu
đời sau. Nói một cách đơn giản, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được
quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là
phương thức, qui tắc cùng định luật cố định của nhân quả báo ứng, nó ứng
nghiệm cho bất kỳ ai không kể thân sơ, sang giàu hay hèn kém.

3. Các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức sinh thái
của Phật giáo

Từ các cơ sở lý luận triết học như đã phân tích trên đây, Phật giáo là một trong
số ít các tôn giáo trên thế giới ngay từ khi mới xuất hiện đã đặc biệt quan tâm
đến các vấn đề về đạo đức sinh thái. Đạo đức sinh thái Phật giáo là hệ thống
các quan niệm và nhận thức được hình thành trên cơ sở giác ngộ về những chân
lý của Phật giáo về các thuyết nhân khởi, Nhân quả - Báo ứng và sự tồn tại bình
đẳng để từ đó định ra các nguyên tắc ứng xử, các chuẩn mực về hành vi trong
lối sống hài hòa, cân bằng giữa con người với con người và giữa con người với tự
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nhiên. Như vậy, khi nói tới đạo đức sinh thái Phật giáo chúng ta thường đề cập
tới một số nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức cơ bản sau đây:

Một là, nguyên tắc thực hiện lối sống thân thiện với môi trường và đề cao chuẩn
mực đạo đức hiếu sinh, không sát sinh (bất sát). Như đã phân tích Phật giáo cho
rằng vạn vật dù nhỏ bé hay to lớn nhưng một khi đã sinh ra và tồn tại trong thế
gian đều có vai trò, vị trí bình đẳng như nhau. Cuộc sống của muôn loài là một
sinh thái đa dạng, vừa mang tính độc lập, cá biệt nhưng cũng vừa phụ thuộc lẫn
nhau. Đó cũng là lý do Phật giáo đề ra nguyên tắc thực hiện lối sống thân thiện
với môi trường, phải đặt cuộc sống của mỗi cá nhân nằm trong mối liên hệ với
các cá nhân khác. Do đó, phải lấy lối sống hiếu sinh, thân thiện với muôn loài
thay cho lối sống ích kỷ, hiếu sát hủy diệt môi trường như đức Phật thường dạy:
“Người phật tử không được hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, dùng
phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa
chú để giết, vân vân, phàm tất cả các loài hữu tình có mạng sống, đều không
được cố ý giết chúng”. Hoặc: “Người thường sinh tâm sát hại, càng tăng trưởng
nghiệp khổ, mãi xoay vần trong sinh tử, không có ngày ra khỏi” (Kinh Lăng Già).

Nhân loại đã và đang chứng kiến sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí
quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các
nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định từ tính bằng
thập kỷ hay hàng triệu năm. Trong những năm gần đây, sự thay đổi khí hậu đã
và đang diễn ra hết sức gay gắt với hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chưa bao giờ
loài người lại đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách đặc biệt là những khó
khăn và thử thách từ sự thay đổi dẫn đến khủng hoảng môi trường và những tác
động tiêu cực của nó đến cuộc sống của chính con người. Tất cả đang đe dọa
nghiêm trọng tới sức khỏe và sự an toàn của cả nhân loại.

Hai là, khơi dậy Phật tính, tránh xa sân hận. Khái niệm “Phật tính” ở đây cần
được hiểu là tính thiện lương hay lòng trắc ẩn, thái độ khoan dung vốn có của
con người. Theo Phật giáo, vạn vật sinh ravà tồn tại trong thế giới vốn nằm
trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nhìn bề ngoài, mỗi người mỗi kiếp tuy
có khác nhau nhưng về cơ bản giữa chúng đều có những đặc điểm chung ẩn
chứa bên trong là tính thiện lương hay còn gọi là Phật tính. Chính yếu tố Phật
tính, cái tàng chất ở bên trong mỗi một con người, mỗi một sự vật đã làm cho
vạn vật tuy khác nhau nhưng lại gần gũi và bình đẳng với nhau. Do đó, Phật
tính chính là sợi dây gắn kết cuộc sống giữa con người với con người, giữa con
người với vạn vật. Phật tính chính là mục tiêu để con người hướng đến một lối
sống nhân ái và từ bi như đức Phật vẫn thường dạy: “Chúng ta mỗi loài tuy thân
hình khác nhau, mà vẫn đồng một Phật tính. Phật tính đã bình đẳng thì không
thể viện lý do gì để nói rằng Phật tính ở người giá trị hơn ở vật, ở giai cấp này
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màu da này giá trị hơn giai cấp kia màu da kia”. Tuy nhiên, cũng theo Phật
giáo, Phật tính vốn là tiềm năng sẵn có trong mỗi người nhưng để khơi dậy được
tiềm năng đó cũng không hề dễ dàng. Lý do là dù mỗi người đều mang tiềm
năng Phật tính nhưng trong cuộc sống trần tục con người đôi khi còn chịu sự
ràng buộc bởi những sân hận (sự tác động qua lại giữa danh và sắc nên dẫn tới
tham, sân, si…). Chính yếu tố sân hận này khi phát triển đến mức thái quá có
thể trở thành vật cản, che lấp tính thiện lương, lòng trắc ẩn của mỗi người đã
làm cho cái xấu, cái ác cũng từ đó mà ra. Cũng từ quan niệm đó, Phật giáo cho
rằng để khơi dậy được Phật tính, đồng thời tránh xa được sân hận thì mỗi người
không có cách nào khác là phải lấy sự khoan dung cùng với tình yêu thương vô
điều kiện giữa bản thân với muôn loài làm cứu cánh như đức Phật thường nói
với đệ tử của mình: “Không có lý do gì để thân thiện với người này và thù địch
với kẻ khác. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, vì ai cũng đều muốn
hưởng hạnh phúc an lạc và không ai thích bệnh tật khổ đau. Do đó, chúng ta
phải đối xử với mọi người bằng tình thương không phân biệt” .

Ba là, tạo dựng nghiệp thiện, tránh xa nghiệp ác. Luật Nhân quả theo Phật giáo
thể hiện thành quy luật thiện, ác theo nguyên tắc: “Ác giả ác báo, thiện giả
thiện lai!”. Khi Nhân quả được hình thành sẽ tạo ra một kết quả chung gắn với
cuộc đời của mỗi người hay sự vật gọi là “Nghiệp”. Nghiệp là kết quả của một
xâu chuỗi của sự tác động nhân - quả nhưng nghiệp cũng tạo ra quả báo trong
tương lai. Quả báo khi đủ nhân duyên sẽ làm chúng sinh tái sinh vào một cuộc
đời, một hoàn cảnh nhất định, một điều kiện sống cụ thể, nhưng hành động của
chúng sinh trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do và dựa theo nhận thức của chúng
sinh đó. Hành động do chúng sinh lựa chọn thực hiện sẽ tạo ra nghiệp mới và
quả báo mới như đức Phật thường nói: “Ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình
sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch...
Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi
ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh
được”. Nghiệp theo Phật giáo có hai loại: gồm nghiệp tốt (hay nghiệp thiện) và
nghiệp xấu (hay nghiệp ác hay nghiệp khổ). Một nghiệp tốt có thể mang lại kết
quả tốt trong một sự tái sinh, là cơ hội để thoát khỏi vòng luân hồi. Trái lại nếu
gặp phải nghiệp xấu (theo Phật giáo: dù nghiệp tốt hay nghiệp xấu cũng đều do
con người tự tạo ra) có thể mang lại kết quả xấu trong một sự tái sinh, cuộc đời
còn bế tắc trong kiếp luân hồi như lời dạy của đức Phật: “Người thường sinh tâm
sát hại, càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi xoay vần trong sinh tử, không có
ngày ra khỏi”.
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Từ những sự phân tích trên đây cho thấy tư tưởng “Tạo nghiệp tốt, tránh xa
nghiệp ác” do đó trở thành một trong những nguyên tắc đạo đức sinh thái phổ
biến của Phật giáo để thực hành một lối sống thân thiện của chúng sinh trên
con đường diệt khổ. Có nhiều cách để “tạo nghiệp tốt, tránh xa nghiệp ác”
nhưng theo Phật giáo cách tốt nhất là thực hiện “Thập thiện” và “Ngũ giới”.

Bốn là, nhận thức cuộc đời là vô ngã, vô thường. Nếu loại bỏ được sự ham muốn
(tham, sân, si) thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy đời người là “vô ngã, vô
thường” (tạm thời và luôn thay đổi, “chư hành vô thường, chư thức vô ngã”). Từ
đó, Phật giáo tin rằng: một khi chúng ta nhận thức được cuộc đời là vô ngã, vô
thường thì nó cũng giúp chúng ta thay đổi về mục đích, lối sống và các chuẩn
mực đạo đức trong cuộc sống. Thay vì việc đeo đuổi một mục đích và lối sống
tranh đoạt, ích kỷ cho cá nhân, cho bản thân mỗi người chúng ta sẽ tự nguyện
lựa chọn một cuộc sống xả thân, dâng hiến cho cộng đồng, cho đồng loại. Trong
lối sống này mọi nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức ích kỷ truyền thống sẽ bị
lên án và thay vào đó bằng các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức mới – đạo
đức của lối sống cộng đồng bền vững hay đạo đức sinh thái.

4. Kết luận

Là một trong những tôn giáo lớn vào bậc nhất trên thế giới nên những di sản tư
tưởng mà Phật giáo để lại cho nhân loại có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong đó có
tư tưởng về đạo đức học sinh thái. Đạo đức học sinh thái của Phật giáo ra đời
dựa trên các học thuyết triết học căn bản của Phật giáo như: Thuyết duyên
khởi, Thuyết vạn vật bình đẳng, Thuyết nhân nhân quả báo ứng, v.v.. với các
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nguyên tắc căn bản như: thực hiện lối sống thân thiện với môi trường và đề cao
chuẩn mực đạo đức hiếu sinh, không sát sinh (bất sát); Khơi dậy Phật tính, tránh
xa sân hận; Tạo dựng nghiệp thiện, tránh xa nghiệp ác; và nhận thức cuộc đời
là vô ngã, vô thường, v.v.. không chỉ phản ánh trung thực mục tiêu, tôn chỉ
cũng như những triết lý căn bản về thế giới quan và nhân sinh quan của tôn
giáo này trong suốt tiến trình hình thành và phát triển mà nó còn có ý nghĩa hết
sức thiết thực đối với việc nghiên cứu và giáo dục đạo đức sinh thái trong giai
đoạn hiện nay.
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